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NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 6, THÀNH PH  H  CHÍ MINHẬ Ố Ồ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Nguy n Th  Thùy Liên.  ễ ị
Các H i th m nhân dânộ ẩ : Bà Nguy n Th  L u Ly.ễ ị ư

Bà Vũ Th  Hi p.ị ệ
- Th  ký phiên tòaư : Bà Đ  Th  Th  Nhàn - Th  ký Tòa án nhân dânỗ ị ư ư

Qu n 6, Thành ph  H  Chí Minh.ậ ố ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 6, Thành ph  H  Chí Minhạ ệ ệ ể ậ ố ồ

tham gia phiên tòa: Ông Tr ng Công Đ c - Ki m sát viên.ươ ứ ể

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân Qu n 6, Thànhạ ụ ở ậ
ph  H  Chí Minh xét x  s  th m công khai v  án hình s  s  th m th  lý s :ố ồ ử ơ ẩ ụ ự ơ ẩ ụ ố
28/2018/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét xế ị ư ụ ử
s : 41/2018/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2018 đ i v i các b  cáo: ố ố ớ ị

1. Vũ Quý H (tên th ng g i là Đ)ườ ọ ; Sinh ngày: 18/3/1999; T i: Thànhạ
ph  H  Chí Minh; Th ng trú: 99/12 đ ng NCĐ, ph ng TSN, qu n TP,ố ồ ườ ườ ườ ậ
Thành ph  H  Chí Minh; Ngh  nghi p: Sinh viên; Trình đ  văn hóa: 12/12;ố ồ ề ệ ộ
Dân t c: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Ph t giáo; Qu c t ch: Vi t Nam; Conộ ớ ậ ố ị ệ
ông: Vũ Thanh T và bà: Tr n Th  L; Có v : Không và con: Không; Ti n án:ầ ị ợ ề
Không; Ti n s : Không; B  cáo t i ngo i.ề ự ị ạ ạ

(có m t) ặ
2. Hoàng Nguy n Minh Nễ ; Sinh ngày: 22/5/1994; T i: T nh Lâm Đ ng;ạ ỉ ồ

Th ng trú: 52 đ ng VTS, ph ng NL, Thành ph  ĐH, t nh QB; T m trú:ườ ườ ườ ố ỉ ạ
380/72  đ ng  PVC,  Ph ng  I,  qu n  GV,  Thành  ph  H  Chí  Minh;  Nghườ ườ ậ ố ồ ề
nghi p: Không; Trình đ  văn hóa: 10/12; Dân t c: Kinh; Gi i tính: Nam; Tônệ ộ ộ ớ
giáo: Thiên chúa giáo; Qu c t ch: Vi t Nam; Con ông: Hoàng Nh t T (ch t) vàố ị ệ ậ ế
bà: Nguy n Th  Thu H; Có v : không và con: Không; Ti n án: Không; Ti n s :ễ ị ợ ề ề ự
Không; B  b t, t m giam ngày 10/12/2017.ị ắ ạ

(có m t) ặ
- B  h i: ị ạ
Ông Nguy n Hoàng L; Sinh năm: 1977; Th ng trú: 246/64/23 đ ngễ ườ ườ

HH, Ph ng M, Qu n J, Thành ph  H  Chí Minh; Ch  : 493/68 đ ng TNV,ườ ậ ố ồ ỗ ở ườ
ph ng TX, Qu n L, Thành ph  H  Chí Minhườ ậ ố ồ .
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(v ng m t) ắ ặ
- Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án:ườ ề ợ ụ ế ụ
1. Ông Đoàn Minh H; Sinh năm: 1999; Trú t i: 2/8 đ ng NHL, Ph ngạ ườ ườ

N, qu n BT, Thành ph  H  Chí Minh.ậ ố ồ
(v ng m t) ắ ặ
2. Ông Nguy n Hoàn K; Sinh năm: 1998; Th ng trú: p Ch , xã LHĐ,ễ ườ ấ ợ

huy n CĐ, t nh LA; Ch  : 142-144 đ ng PPT, Ph ng D, Qu n F, Thànhệ ỉ ỗ ở ườ ườ ậ
ph  H  Chí Minh.ố ồ

(v ng m t) ắ ặ
3.  Ông Tr n Thanh K;  Sinh năm: 1995;  Th ng trú:  115 đ ng AC,ầ ườ ườ

ph ng PT, qu n TP, Thành ph  H  Chí Minh; Ch  : 2/76 đ ng BTL, khuườ ậ ố ồ ỗ ở ườ
ph  7, th  tr n HM, huy n HM, Thành ph  H  Chí Minh.ố ị ấ ệ ố ồ

(có m t) ặ
4. Ông Mã Anh T; Sinh năm: 1995; Trú t i: 259 đ ng ĐNC, Ph ng N,ạ ườ ườ

Qu n F, Thành ph  H  Chí Minh. ậ ố ồ
(v ng m t) ắ ặ
5.  Ông Nguy n Văn K;  Sinh năm: 1986; Th ng trú:  p TK, xã TT,ễ ườ Ấ

huy n LV, t nh ĐT; Ch  : 142-144 đ ng PPT, Ph ng D, Qu n F, Thành phệ ỉ ỗ ở ườ ườ ậ ố
H  Chí Minh.ồ

(v ng m t) ắ ặ
6. Bà Nguy n Hoàng Huy n T; Sinh năm: 1994; Trú t i: Thôn 7, xã LA,ễ ề ạ

huy n BL, t nh LĐệ ỉ .
(v ng m t) ắ ặ
7. Bà Hoàng Nguy n Minh N; Sinh năm: 1995;  ễ Th ng trú: 52 đ ngườ ườ

VTS, ph ng NL, Thành ph  ĐH, t nh QB; Ch  : 196 đ ng HD, Ph ng I,ườ ố ỉ ỗ ở ườ ườ
Qu n D, Thành ph  H  Chí Minhậ ố ồ .

(có m t) ặ
8. Bà Vũ Th  Th o L1; Sinh năm: 1974; Trú t i: 2/8 đ ng NHL, Ph ngị ả ạ ườ ườ

N, qu n BT, Thành ph  H  Chí Minhậ ố ồ .
(v ng m t) ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n iệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
dung v  án đ c tóm t t nh  sau: ụ ượ ắ ư

Kho ng 15 gi  ngày 22/11/2017, Vũ Quý H và Đoàn Minh H (c  hai làả ờ ả
b n h c chung l p)  ng i  h c cùng m t nhóm b n t i  l u 1 c a th  vi nạ ọ ớ ồ ọ ộ ạ ạ ầ ủ ư ệ
tr ng đ i  h c FPT Green Wich (đ a ch :  142-144 đ ng PPT, Phườ ạ ọ ị ỉ ườ ng  ườ D,
Qu n ậ F). Đ n 17 gi  cùng ngày, trong lúc thu d n đ  chu n b  v , Vũ Quý Hế ờ ọ ồ ẩ ị ề
nh t đ c 01 chìa khóa xe nên c t vào trong ba lô. Sau đó, Đoàn Minh H g iặ ượ ấ ọ
đi n tho i cho Vũ Quý H h i có th y chìa khóa xe c a Đoàn Minh H không, lúcệ ạ ỏ ấ ủ
này Vũ Quý H n y sinh ý đ nh chi m đo t chi c xe c a Đoàn Minh H nên trả ị ế ạ ế ủ ả
l i không bi t. ờ ế
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Đ  th c hi n ý đ nh, kho ng 11 gi  ngày 07/12/2017, Vũ Quý H nh n tinể ư ệ ị ả ờ ắ
qua Facebook r  Hoàng Nguy n Minh N chi m đo t chi c xe c a Đoàn Minhủ ễ ế ạ ế ủ
H. Sau khi đ ng ý, N đ n tr ng đ i h c FPT Green Wich g p Vũ Quý H đồ ế ườ ạ ọ ặ ể
l y xe, nh ng do không có th  xe nên N đi v . Đ n 15 gi  ngày 08/12/2017, Nấ ư ẻ ề ế ờ
quay l i tr ng đ i h c FPT Green Wich vào phòng v  sinh nam  l u 3 l yạ ườ ạ ọ ệ ở ầ ấ
chìa khóa xe (vì tr c đó Vũ Quý H đã nh n tin ch  ch  gi u chìa khóa xe choướ ắ ỉ ỗ ấ
N), đ ng th i qua s  ch  d n c a Vũ Quý H , N xu ng bãi xe c a tr ng, dùngồ ờ ự ỉ ẫ ủ ố ủ ườ
chìa khóa xe b m nút đ nh vấ ị ị và sau khi xác đ nh đ c v  trí c a chi c xe, Nị ượ ị ủ ế
đ n d n chi c xe g n máy nhãn hi u Honda Air Blade màu Đen - Đ , bi n sế ẫ ế ắ ệ ỏ ể ố
59S2-758.61 đ n g p nhân viên gi  xe là ông Nguy n Hoàng L và ông Nguy nế ặ ữ ễ ễ
Hoàn K nói d i là làm m t th  xe, đ ng th i x ng tên là Võ Hoàng L, hi nố ấ ẻ ồ ờ ư ệ
đang h c l p ti ng Anh d  b  t i tr ng. Tin th t, các ông L, K ghi l i bi n sọ ớ ế ự ị ạ ườ ậ ạ ể ố
xe và các thông tin N v a cung c p r i cho N l y xe ra. Sau khi chi m đo từ ấ ồ ấ ế ạ
đ c chi c xe, N đem đ n ngã t  đ ng QT - đ ng PVC, qu n GV đ  đ iượ ế ế ư ườ ườ ậ ể ổ
cho ông Tr n Thanh K l y chi c xe g n máy nhãn hi u Honda Vision, bi n sầ ấ ế ắ ệ ể ố
59D2-568.79 và 7.000.000 đ ng. N đ a cho Vũ Qúy H 2.000.000 đ ng, cònồ ư ồ
5.000.000 đ ng N gi  l i tiêu xài. Sau đó, N rao bán chi c xe g n máy bi n sồ ữ ạ ế ắ ể ố
59D2-568.79 qua m ng thì có m t ng i thanh niên (không rõ lai l ch) đ ng ýạ ộ ườ ị ồ
mua xe. N li n thuê Mã Anh T (ch y xe Grab) đi cùng lên thành ph  TDM, t nhề ạ ố ỉ
BD đ  sau khi bán đ c xe thì T ch  N v . Tuy nhiên, khi N và T v a ch y đ nể ượ ở ề ừ ạ ế
ph ng CM, thành ph  TDM thì đã b  b t gi . ườ ố ị ắ ữ

T i C  quan đi u tra Công an Qu n 6: ạ ơ ề ậ Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minhễ
N đ u khai nh n đã th c hi n hành vi nêu trên.ề ậ ự ệ

B  h i; nị ạ g i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  ánườ ề ợ ụ ế ụ  và ng i làmườ
ch ng khai cũng t ng t .   ứ ươ ự

Quá trình đi u tra, ông Tr n Thanh K đã giao n p l i chi c xe g n máyề ầ ộ ạ ế ắ
nhãn hi u Honda Air Blade màu Đen - Đ , bi n s  59S2-758.61. ệ ỏ ể ố

T i Văn b n sạ ả ố: 2146/TCKH ngày 13 tháng 12 năm 2017, H i đ ng đ nhộ ồ ị
giá tài s n trong t  t ng hình s  Qu n 6 th ng nh t giá nh  sau:  ả ố ụ ự ậ ố ấ ư 01 xe g nắ
máy hi u Air Blade màu Đen - Đ , bi n s : 59S2-75861, có giá là: 30.000.000ệ ỏ ể ố
đ ng. ồ

Đ i v i ông Tr n Thanh Kố ớ ầ , do không bi t rõ chi c xe g n máy bi n sế ế ắ ể ố
59S2-758.61 là tài s n do ph m t i mà có, nên không truy c u trách nhi m hìnhả ạ ộ ứ ệ
s . ự

T i Cáo tr ng s : 27/CT-VKS-Q6 ngày 26 tháng 3 năm 2018, Vi n ki mạ ạ ố ệ ể
sát nhân dân Qu n 6, Thành ph  H  Chí Minh đã truy t  các b  cáo ậ ố ồ ố ị Vũ Quý H,
Hoàng Nguy n Minh N v  t i «ễ ề ộ  L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả  » theo kho n 1ả
Đi u 174 ề c a B  lu t hình s  năm 2015ủ ộ ậ ự  đ c s a đ i, b  sung năm 2017.   ượ ử ổ ổ

T i phiên tòa: Các b  cáo  ạ ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N đ u khaiễ ề
nh n chính các b  cáo v i ý đ nh ph m t i có t  tr c đã th c hi n hành viậ ị ớ ị ạ ộ ừ ướ ự ệ
chi m đo t chi c xe g n máy hi u Air Blade màu Đen - Đ , bi n s : 59S2-ế ạ ế ắ ệ ỏ ể ố
75861 t i bãi gi  xe c a tr ng đ i h c FPT Green Wich (đ a ch : 142-144ạ ữ ủ ườ ạ ọ ị ỉ
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đ ng PPT, Phườ ng ườ D, Qu n ậ F) vào chi u ngày 08/12/2017 nh  b n cáo tr ngề ư ả ạ
nêu;  

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  ánườ ề ợ ụ ế ụ  Tr n Thanh Kầ  khai
m c dù bi t chi c xe g n máy bi n s  59S2-75861 không có gi y t , nh ngặ ế ế ắ ể ố ấ ờ ư
ông v n đ  ngh  ẫ ề ị Hoàng Nguy n Minh Nễ  đ i chi c xe này l y chi c xe g nổ ế ấ ế ắ
máy bi n s  59D2-568.79 c a ông và ông bù cho N 7.000.000 đ ng. Sau khiể ố ủ ồ
bi t chi c xe g n máy bi n s  59S2-75861 là tài s n do ph m t i mà có, ôngế ế ắ ể ố ả ạ ộ
đã t  nguy n giao n p l i cho C  quan đi u tra Công an Qu n 6. Nay, ông đự ệ ộ ạ ơ ề ậ ề
ngh  ị các b  cáo ị ph iả  hoàn tr  cho ông s  ti n 7.000.000 đ ng mà ông đã b  raả ố ề ồ ỏ
đ  bù đ i chi c xe ể ổ ế g n máy bi n s  59S2-75861 nói trên; ắ ể ố

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án ườ ề ợ ụ ế ụ Hoàng Nguy n Minhễ
N1 xác nh n sau s  vi c x y ra, bà đã th a thu n b i th ng cho ông Đoànậ ự ệ ả ỏ ậ ồ ườ
Minh H 10.000.000 đ ng. M c dù bi t ông Đoàn Minh H đã nh n l i đ cồ ặ ế ậ ạ ượ
chi c xe c a ông, nh ng đây hoàn toàn là s  t  nguy n c a bà nên bà không cóế ủ ư ự ự ệ ủ
ý ki n hay yêu c u gì đ i v i s  ti n đã b i th ng cho ông Hi u, ch  đ  nghế ầ ố ớ ố ề ồ ườ ế ỉ ề ị
H i đ ng xét x   xem xét gi m nh  hình ph t cho anh c a bà là b  cáo Hoàngộ ồ ử ả ẹ ạ ủ ị
Nguy n Minh N.ễ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 6 gi  nguyên quy t đ nh truy tạ ệ ệ ể ậ ữ ế ị ố
các b  cáo  ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N nh  b n cáo tr ng và sau khiễ ư ả ạ
phân tích tính ch t, m c đ  hành vi ph m t i, nhân thân c a các b  cáo cùngấ ứ ộ ạ ộ ủ ị
các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  đ i v i t ng b  cáo đã đ  ngh  H iế ả ẹ ệ ự ố ớ ừ ị ề ị ộ
đ ng xét x : ồ ử

Ph t b  cáo  ạ ị Vũ Quý H t  09 tháng đ n 01 năm 06 tháng tù nh ng choừ ế ư
h ng án treo, th i gian th  thách t  01 năm 06 tháng đ n 03 năm v  t i «ưở ờ ử ừ ế ề ộ  L aừ
đ o chi m đo t tài  s nả ế ạ ả  » theo kho n 1 Đi u 174;ả ề  đi m h,  đi m i,  đi m sể ể ể
kho n 1 Đi u 51; kho n 1, kho n 2 Đi u 65 c a B  lu t hình s  năm 2015ả ề ả ả ề ủ ộ ậ ự
đ c s a đ i, b  sung năm 2017. ượ ử ổ ổ

Ph t b  cáo Hoàng Nguy n Minh N t  09 tháng đ n 01 năm 06 tháng tùạ ị ễ ừ ế
v  t i «ề ộ  L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả  » theo kho n 1 Đi u 174;ả ề  đi m h, đi m i,ể ể
đi m s kho n 1 Đi u 51 c a B  lu t hình s  năm 2015ể ả ề ủ ộ ậ ự  đ c s a đ i, b  sungượ ử ổ ổ
năm 2017. 

Không ph t ti n đ i v i các b  cáo, do các b  cáo không có kh  năng thiạ ề ố ớ ị ị ả
hành.  

V  b i th ng thi t h i: Bu c các b  cáo  ề ồ ườ ệ ạ ộ ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy nễ
Minh N hoàn tr  cho ông Tr n Thanh K s  ti n 7.000.000 đ ng mà ông Tr nả ầ ố ề ồ ầ
Thanh K đã b  ra đ  đ i chi c xe g n máy hi u Honda Vision, bi n s  59D2-ỏ ể ổ ế ắ ệ ể ố
568.79 l y chi c xe g n máy hi u Air Blade, bi n s  59S2-758.61 t  các bấ ế ắ ệ ể ố ừ ị
cáo.

Riêng ông Nguy n Hoàng L và bàễ  Hoàng Nguy n Minh N1ễ  không yêu
c u b i th ng, nên không đ  ngh  gi i quy t. ầ ồ ườ ề ị ả ế

V  x  lý v t ch ng: T ch thu sung vào ngân sách Nhà n c: 01 chi cề ử ậ ứ ị ướ ế
đi n  tho i  di  đ ng  hi u  Nokia  1202,  v  màu  xanh  xám,  s  Imei:ệ ạ ộ ệ ỏ ố
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353198/05/348949/1; 01 chi c đi n tho i di đ ng hi u Verizon, v  màu đen; 01ế ệ ạ ộ ệ ỏ
chi c đi n tho i di đ ng hi u Nokia 1280, s  Imei:ế ệ ạ ộ ệ ố  355133/00/210487/7.

T ch thu, tiêu h y: 01 bi n s  xe 59D2-568.79 gi ; 01 sim đi n tho i cóị ủ ể ố ả ệ ạ
s  thuê bao 0903872205 và 01 sim đi n tho i có s  thuê bao 0919809912. ố ệ ạ ố

Tr  l i ông ả ạ Nguy n Văn Kh iễ ả  01 USB màu tr ngắ .
Còn các v t ch ng khác, C  quan đi u tra đã x  lý xong, nên không đậ ứ ơ ề ử ề

ngh  x  lý. ị ử
L i nói sau cùng,  ờ các b  cáo  ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N  ễ nh nậ

th c đ c hành vi c a các b  cáo là sai, là vi ph m pháp lu t và đ u xin H iứ ượ ủ ị ạ ậ ề ộ
đ ng xét x  x  ph t các b  cáo m c án nh  nh t đ  các b  cáo s m tr  v  v iồ ử ử ạ ị ứ ẹ ấ ể ị ớ ở ề ớ
gia đình, có c  h i làm l i cu c đ i.  ơ ộ ạ ộ ờ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] V  hành vi và quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an Qu nề ế ị ố ụ ủ ơ ề ậ
6, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân Qu n 6, Ki m sát viên trong quá trìnhề ệ ể ậ ể
đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , th  t c quy đ nh c aề ố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ ị ủ
B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa, các b  cáo; b  h i;ộ ậ ố ụ ự ề ạ ị ị ạ
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án ườ ề ợ ụ ế ụ không có ng i nào có ý ki nườ ế
ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti nặ ế ạ ề ế ị ủ ơ ế ố ụ ườ ế
hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan ti n hành tố ụ ế ị ố ụ ủ ơ ế ố
t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ u h p pháp. ụ ườ ế ố ụ ự ệ ề ợ

[2] Đ i chi u l i khai c a các b  cáo ố ế ờ ủ ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N,ễ
ông Tr n Thanh Kầ  t i phiên tòa là phù h p v i nhau và phù h p v i B n nhạ ợ ớ ợ ớ ả ả
đ c trích xu t  t  Camera  ngày 08/12/2017;  l i  khai  c a  các  ông  ượ ấ ừ ờ ủ Nguy nễ
Hoàng L, Đoàn Minh H, Nguy n Hoàn K, Mã Anh T;ễ  c a ng i làm ch ng t iủ ườ ứ ạ
C  quan đi u tra cùng nh ng tài li u, ch ng c  khác có trong h  s , nên H iơ ề ữ ệ ứ ứ ồ ơ ộ
đ ng xét x  có đ  c  s  k t lu n các b  cáo ồ ử ủ ơ ở ế ậ ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh Nễ
đã ph m t i «ạ ộ  L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả  ». T i ph m và hình ph t đ c quyộ ạ ạ ượ
đ nh t i Đi u 174 c a B  lu t hình s  năm 2015 đ c s a đ i, b  sung nămị ạ ề ủ ộ ậ ự ượ ử ổ ổ
2017.  

Các b  cáo ị Vũ Quý H uậ , Hoàng Nguy n Minh N đã dùng th  đo n gianễ ủ ạ
d i đ  chi m đo t tài s n b ng cách b  cáo N gi  m t ng i tên Võ Hoàng Lố ể ế ạ ả ằ ị ả ộ ườ
r i nói d i v i ông Nguy n Hoàng L (nhân viên gi  xe c a tr ng đ i h c FPTồ ố ớ ễ ữ ủ ườ ạ ọ
Green Wich) là hi n đang theo h c l p ti ng Anh d  b  t i tr ng và đã làmệ ọ ớ ế ự ị ạ ườ
m t th  xe, làm cho ông L tin t ng giao chi c xe g n máy hi u Air Blade màuấ ẻ ưở ế ắ ệ
Đen - Đ , bi n s  59S2-75861, tr  giá 30.000.000 đ ng cho b  cáo đ  b  cáoỏ ể ố ị ồ ị ể ị
chi m đo t đem bán. Trong v  án, b  cáo ế ạ ụ ị Vũ Qúy H là ng i ch  đ ng r  rê,ườ ủ ộ ủ
ch  cách th c chi m đo t tài s n cho b  cáo N cũng nh  ch  n i c t gi u chìaỉ ứ ế ạ ả ị ư ỉ ơ ấ ấ
khóa xe. Còn b  cáo N là ng i tr c ti p chi m đo t tài s n, đem tài s n đi tiêuị ườ ự ế ế ạ ả ả
th  và b  cáo ch  th c hi n đ c l p theo s  ch  d n c a b  cáo Vũ Qúy H, gi aụ ị ỉ ự ệ ộ ậ ự ỉ ẫ ủ ị ữ
các b  cáo không có s  câu k t ch t ch  và các b  cáo ph m t i là đ ng ph mị ự ế ặ ẽ ị ạ ộ ồ ạ
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gi n đ n. Do v y, Vi n ki m sát nhân dân Qu n 6 truy t  các b  cáo ả ơ ậ ệ ể ậ ố ị Vũ Quý H,
Hoàng Nguy n Minh N v  t i: « L a đ o chi m đo t tài s n » theo kho n 1ễ ề ộ ừ ả ế ạ ả ả
Đi u 174 c a B  lu t hình s  năm 2015 đ c s a đ i, b  sung năm 2017, làề ủ ộ ậ ự ượ ử ổ ổ
có căn c  và đúng pháp lu t.ứ ậ

Hành vi c a các b  cáo ủ ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N ễ không nh ngữ
đã xâm ph m đ n tài s n c a ng i khác đ c pháp lu t b o v  mà còn gâyạ ế ả ủ ườ ượ ậ ả ệ

nh h ng x u đ n tr t t , tr  an chung. ả ưở ấ ế ậ ự ị
Các b  cáo ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N có đ  kh  năng nh n th cễ ủ ả ậ ứ

đ c hành vi cũng nh  h u qu  do hành vi c a mình gây ra, nh ng do thamượ ư ậ ả ủ ư
lam, l i lao đ ng, l i mu n có ti n đ  tiêu xài và nh t là xem th ng phápườ ộ ạ ố ề ể ấ ườ
lu t, nên các b  cáo đã c  tình th c hi n hành vi ph m t i nêu trên.ậ ị ố ự ệ ạ ộ

[3] Xét tính ch t m c đ  hành vi ph m t i c a các b  cáo  ấ ứ ộ ạ ộ ủ ị Vũ Quý H,
Hoàng Nguy n Minh N tuy thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng, nh ng hành viễ ộ ườ ợ ọ ư
ph m t i c a các b  cáo đã hoàn thành, vi c các b  cáo b  phát hi n b t gi  làạ ộ ủ ị ệ ị ị ệ ắ ữ
hoàn toàn ngoài ý mu n c a các b  cáo, do đó H i đ ng xét x  th y c n ph tố ủ ị ộ ồ ử ấ ầ ạ
các b  cáo nh ng m c án nghiêm kh c t ng x ng m i có tác d ng giáo d cị ữ ứ ắ ươ ứ ớ ụ ụ
đ i v i các b  cáo và đ  phòng ng a chung. Tuy nhiên, xét các b  cáo ph m t iố ớ ị ể ừ ị ạ ộ
l n đ u và thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng; t i C  quan đi u tra cũng nhầ ầ ộ ườ ợ ọ ạ ơ ề ư
t i phiên tòa đ u có thái đ  thành kh n nh n t i, ăn năn h i c i, nên H i đ ngạ ề ộ ẩ ậ ộ ố ả ộ ồ
xét x  xem xét gi m nh  m t ph n hình ph t khi l ng hình theo quy đ nh t iử ả ẹ ộ ầ ạ ượ ị ạ
các đi m i, ể s kho n 1 Đi u 51 c a B  lu t hình s  năm 2015ả ề ủ ộ ậ ự  đ c s a đ i, bượ ử ổ ổ
sung năm 2017. Và xét b  cáo ị Vũ Quý H có nhi u tình ti t gi m nh , có n i cề ế ả ẹ ơ ư
trú c  th , rõ ràng và có ng i b o lãnh, hi n đang là sinh viên c a Trung tâmụ ể ườ ả ệ ủ
liên k t FPT Green Wich - Tr ng đ i h c FPT (h  liên k t Qu c t , niên khóaế ườ ạ ọ ệ ế ố ế
2017 - 2021). T  khi đ c t i ngo i đ n nay, b  cáo đã không gây nguy h i, tônừ ượ ạ ạ ế ị ạ
tr ng các quy t c xã h i, ch p hành đúng chính sách, pháp lu t, th c hi n đ yọ ắ ộ ấ ậ ự ệ ầ
đ  nghĩa v  c a công dân n i c  trú, không vi ph m các đi u mà pháp lu tủ ụ ủ ơ ư ạ ề ậ
c m, nên H i đ ng xét x  th y không c n ph i b t b  cáo ch p hành hình ph tấ ộ ồ ử ấ ầ ả ắ ị ấ ạ
tù mà cho h ng án treo v i m t th i gian th  thách nh t đ nh theo quy đ nhưở ớ ộ ờ ử ấ ị ị
t i ạ kho n 1, kho n 2 Đi u 65 c a B  lu t hình s  năm 2015ả ả ề ủ ộ ậ ự  đ c s a đ i, bượ ử ổ ổ
sung năm 2017, nh m t o đi u ki n cho b  cáo đ c ti p t c đi h c và có cằ ạ ề ệ ị ượ ế ụ ọ ơ
h i s a ch a nh ng sai l m mà b  cáo đã ph m ph i.ộ ử ữ ữ ầ ị ạ ả

[4] V  hình ph t b  sung: Theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 174 ề ạ ổ ị ạ ả ề c a Bủ ộ
lu t hình s  năm 2015ậ ự  đ c s a đ i, b  sung năm 2017, thì các b  cáo ượ ử ổ ổ ị Vũ Quý
H, Hoàng Nguy n Minh N còn có th  b  ph t ti n t  10 tri u đ ng đ n 100ễ ể ị ạ ề ừ ệ ồ ế
tri u đ ng. Xét các b  cáo đ u không có kh  năng thi hành, nên H i đ ng xétệ ồ ị ề ả ộ ồ
x  không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v i các b  cáo.  ử ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị

[5] Vi c b i th ng thi t h i: Ông Nguy n Hoàng L, bàệ ồ ườ ệ ạ ễ  Hoàng Nguy nễ
Minh N1 không yêu c u, do đó H i đ ng xét x  không đ  c p gi i quy t.ầ ộ ồ ử ề ậ ả ế

[6] Còn đ i v i yêu c u c a ông Tr n Thanh K, t i phiên tòa ông đòi ố ớ ầ ủ ầ ạ các
b  cáo ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N ễ hoàn tr  cho ông s  ti n 7.000.000ả ố ề
đ ng mà ông đã b  ra ồ ỏ đ  bù đ i chi c xe g n máy hi u Honda Vision, bi n sể ổ ế ắ ệ ể ố
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59D2-568.79 l y chi c xe g n máy hi u Air Blade màu Đen - Đ , bi n sấ ế ắ ệ ỏ ể ố
59S2-758.61 t  các b  cáoừ ị . Xét th y ông Tr n Thnanh K có l i trong vi c muaấ ầ ỗ ệ
bán, trao đ i chi c xe này, nên H i đ ng xét x  không ch p nh n yêu c u c aổ ế ộ ồ ử ấ ậ ầ ủ
ông Tr n Thanh K mà bu c ầ ộ các b  cáo ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N ễ n pộ
l i  7.000.000  đ ng  (b  cáo  H  n p  l i  2.000.000  đ ng,  b  cáo  N  n p  l iạ ồ ị ộ ạ ồ ị ộ ạ
5.000.000 đ ng) ồ đ  n p ngân sách nhà n cể ộ ướ  theo quy đ nh t i đi m b kho n 1,ị ạ ể ả
kho n 3 Đi u 47 c a B  lu t hình s  năm 2015 đ c s a đ i, b  sung nămả ề ủ ộ ậ ự ượ ử ổ ổ
2017 và đi m b kho n 2 Đi u 106 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015.ể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự

 [7] Vi c x  lý v t ch ng: Ph ng ti n mà các b  cáo ệ ử ậ ứ ươ ệ ị Vũ Quý H, Hoàng
Nguy n Minh Nễ  s  d ngử ụ  vào vi c ph m t i là 01 chi c đi n tho i di đ ngệ ạ ộ ế ệ ạ ộ
hi u Nokia 1202, v  màu xanh xám, s  Imei:ệ ỏ ố  353198/05/348949/1; 01 chi cế
đi n tho i di đ ng hi u Verizon, v  màu đen; 01 chi c đi n tho i di đ ng hi uệ ạ ộ ệ ỏ ế ệ ạ ộ ệ
Nokia 1280, s  Imei:ố  355133/00/210487/7, H i đ ng xét x  t ch thu sung vàoộ ồ ử ị
ngân sách Nhà n c theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 47 c a B  lu tướ ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ
hình s  năm 2015 đ c s a đ i, b  sung năm 2017 và đi m a kho n 2 Đi uự ượ ử ổ ổ ể ả ề
106 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015.ủ ộ ậ ố ụ ự

Còn bi n s  ể ố 59D2-568.79 là bi n s  gi , vì theo ể ố ả Phi u tr  l i xác minhế ả ờ
ngày 15/12/2017 c a Công an Qu n 6, Thành ph  H  Chí Minh (BL 166) thìủ ậ ố ồ
bi n s  ể ố này không có trong c  s  d  li u xe máy v t ch ng, nên H i đ ng xétơ ở ữ ệ ậ ứ ộ ồ
x  t ch thu tiêu h y cùng v i 02 sim đi n tho i có s  thuê bao 0903872205 vàử ị ủ ớ ệ ạ ố
0919809912 theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 47 c a B  lu t hình sị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự
năm 2015 đ c s a đ i, b  sung năm 2017 và đi m a, đi m c kho n 2 Đi uượ ử ổ ổ ể ể ả ề
106 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015.ủ ộ ậ ố ụ ự  

Đ i v i 01 USB màu tr ng, là tài s n h p pháp c a ông ố ớ ắ ả ợ ủ Nguy n Văn Kễ ,
nên H i đ ng xét x  tr  l i ông Kh i theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 106 c aộ ồ ử ả ạ ả ị ạ ả ề ủ
B  lu t t  t ng hình s  năm 2015ộ ậ ố ụ ự .

(theo hai Phi u nh p kho v t ch ng s : 226/PNK ngày 26 tháng 12 nămế ậ ậ ứ ố
2017 và s : 232/PNK ngày 28 tháng 12 năm 2017 c a Công an Qu n 6 - BL155,ố ủ ậ
156).  

C  quan đi u tra xác đ nh chi c xe g n máy nhãn hi u Honda Air Bladeơ ề ị ế ắ ệ
màu Đen - Đ , bi n s  59S2-758.61 là tài s n h p pháp c a ông Đoàn Minh H.ỏ ể ố ả ợ ủ
Còn chi c xe g n máy nhãn hi u Yamaha Exciter 150 màu Xanh B c, bi n sế ắ ệ ạ ể ố
59K1-826.00 và chi c đi n tho i di đ ng hi u Iphone 5S màu đen thu gi  c aế ệ ạ ộ ệ ữ ủ
ông Mã Anh T là tài s n h p pháp c a ông T, nên đã x  lý tr  các tài s n nàyả ợ ủ ử ả ả
l i  cho các ông H, T (theo hai Biên b n v  vi c tr  l i  tài  s n cùng ngàyạ ả ề ệ ả ạ ả
20/12/2017 - BL148, 149), do đó H i đ ng xét x  không đ  c p gi i quy t.ộ ồ ử ề ậ ả ế

Đ i v i chi c xe g n máy nhãn hi u Honda Vision màu đen, s  khungố ớ ế ắ ệ ố
RLHJF 5802EYC71181, s  máy JF58E0071309. Qua xác minh, C  quan đi uố ơ ề
tra xác đ nh bà Nguy n Hoàng Huy n T là ch  s  h u chi c xe này (bà T khaiị ễ ề ủ ở ữ ế
vào  kho ng  tháng  4/2017,  bà  đ  chi c  xe  trong  nhà  c u  c a  bà  t i  sả ể ế ậ ủ ạ ố
127/103/18/9G đ ng NSHL, Ph ng J,  qu n TB thì b  m t tr m), nên Cườ ườ ậ ị ấ ộ ơ
quan đi u tra đã tr  chi c xe l i cho bà Thanh (ề ả ế ạ theo Biên b n v  vi c tr  l iả ề ệ ả ạ

7



đ  v t, tài li u ngày 01/02/2018 - BL150ồ ậ ệ ), do đó H i đ ng xét x  không độ ồ ử ề
c p gi i quy t.    ậ ả ế

Đ i v i ông Tr n Thanh Kố ớ ầ , Vi n ki m sát xác đ nh ông Tr n Thanh Kệ ể ị ầ
không bi t rõ chi c xe g n máy nhãn hi u Honda Air Blade màu Đen - Đ ,ế ế ắ ệ ỏ
bi n s  59S2-758.61, là tài s n do các b  cáo ể ố ả ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minhễ
N ph m t i mà có, nên không truy c u trách nhi m hình s , do đó H i đ ng xétạ ộ ứ ệ ự ộ ồ
x  không đ  c p gi i quy t. ử ề ậ ả ế

[8] Các b  cáoị  Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N ph i ch u án phí hìnhễ ả ị
s  s  th m theo quy đ nh t i Đi u 135 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015ự ơ ẩ ị ạ ề ủ ộ ậ ố ụ ự
và Ngh  quy t s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a yị ế ố ủ Ủ
ban Th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lýườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả
và s  d ng án phí, l  phí Tòa án.ử ụ ệ

Vì các l  trên,     ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

- Tuyên b  các b  cáo ố ị Vũ Quý H (Đ), Hoàng Nguy n Minh Nễ  ph m t i:ạ ộ
« L a đ o chi m đo t tài s nừ ả ế ạ ả  ». 

- Căn c  kho n 1 Đi u 174;ứ ả ề  đi m i, đi m s kho n 1 Đi u 51; kho n 1,ể ể ả ề ả
kho n 2 Đi u 65 và Đi u 50 c a B  lu t hình s  năm 2015ả ề ề ủ ộ ậ ự  đ c s a đ i, bượ ử ổ ổ
sung năm 2017.

- X  ph t b  cáo ử ạ ị Vũ Quý H (Đ) 09 (chín) tháng tù, nh ng cho h ng ánư ưở
treo, th i gian th  thách là 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng, k  t  ngày tuyên án.ờ ử ộ ể ừ

Giao b  cáo  ị Vũ Quý H cho y ban nhân dân  Ủ ph ng TSN, qu n TP,ườ ậ
Thành ph  H  Chí Minhố ồ  giám sát và giáo d c trong th i gian th  thách. Giaụ ờ ử
đình b  cáo ị Vũ Quý H có trách nhi m ph i h p v i chính quy n đ a ph ngệ ố ợ ớ ề ị ươ
trong vi c ệ giám sát và giáo d c b  cáo ụ ị Vũ Quý H.

Tr ng h p ng i đ c h ng án treo thay đ i n i c  trú thì th c hi nườ ợ ườ ượ ưở ổ ơ ư ự ệ
theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 69 c a Lu t thi hành án hình sị ạ ả ề ủ ậ ự. 

- Căn c  kho n 1 Đi u 174;ứ ả ề  đi m i, đi m s kho n 1 Đi u 51 và Đi u 50ể ể ả ề ề
c a B  lu t hình s  năm 2015ủ ộ ậ ự  đ c s a đ i, b  sung năm 2017.ượ ử ổ ổ

- X  ph t b  cáo ử ạ ị Hoàng Nguy n Minh Nễ  09 (chín) tháng tù. 
Th i h n tù tính t  ngày 10/12/2017.ờ ạ ừ
- Căn c  đi m a, đi m b kho n 1, kho n 3 Đi u 47 c a B  lu t hình sứ ể ể ả ả ề ủ ộ ậ ự

năm 2015 đ c s a đ i, b  sung năm 2017 và đi m a, đi m b kho n 2 Đi uượ ử ổ ổ ể ể ả ề
106 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015. ủ ộ ậ ố ụ ự

Bu c b  cáo ộ ị Vũ Quý H n p l i 2.000.000 (hai tri u) đ ng, là ti n do bộ ạ ệ ồ ề ị
cáo ph m t i mà có đ  n p ngân sách nhà n c. ạ ộ ể ộ ướ

Bu c b  cáo Hoàng Nguy n Minh N n p l i 5.000.000 (năm tri u) đ ng,ộ ị ễ ộ ạ ệ ồ
là ti n do b  cáo ph m t i mà có đ  n p ngân sách nhà n c.ề ị ạ ộ ể ộ ướ

T ch thu sung vào ngân sách Nhà n c: 01 (m t) chi c đi n tho i diị ướ ộ ế ệ ạ
đ ng hi u Nokia 1202, v  màu xanh xám, s  Imei:ộ ệ ỏ ố  353198/05/348949/1; 01
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(m t) chi c đi n tho i di đ ng hi u Verizon, v  màu đen; 01 (m t) chi c đi nộ ế ệ ạ ộ ệ ỏ ộ ế ệ
tho i di đ ng hi u Nokia 1280, s  Imei:ạ ộ ệ ố  355133/00/210487/7.

- Căn c  đi m c kho n 1 Đi u 47 c a B  lu t hình s  năm 2015 đ cứ ể ả ề ủ ộ ậ ự ượ
s a đ i, b  sung năm 2017 và đi m a, đi m c kho n 2 Đi u 106 c a B  lu t tử ổ ổ ể ể ả ề ủ ộ ậ ố
t ng hình s  năm 2015. ụ ự

T ch thu, tiêu h y: 01 (m t) bi n s  xe 59D2-568.79 gi ; 01 (m t) simị ủ ộ ể ố ả ộ
đi n tho i có s  thuê bao 0903872205; 01 (m t) sim đi n tho i có s  thuê baoệ ạ ố ộ ệ ạ ố
0919809912.

- Căn c  kho n 3 Đi u 106 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015. ứ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Tr  l i ông ả ạ Nguy n Văn Kễ  01 (m t) USB màu tr ngộ ắ .
- Căn c  Đi u 135 c a B  lu t t  t ng hình s  năm 2015 và Ngh  quy tứ ề ủ ộ ậ ố ụ ự ị ế

s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban Th ng vố ủ Ủ ườ ụ
Qu c h i.ố ộ

M i b  cáo ph i ch u 200.000 (hai trăm ngàn) đ ng án phí hình s  sỗ ị ả ị ồ ự ơ
th m.ẩ

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i ph i thi hành án dân s  có quy n yêu c u thiậ ự ườ ả ự ề ầ
hành án, t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t iự ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ
Đi u 7 và Đi u 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th cề ề ậ ự ờ ệ ượ ự
hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .    ệ ị ạ ề ậ ự

- Các b  cáo  ị Vũ Quý H, Hoàng Nguy n Minh N;  ễ ng i có quy n l i,ườ ề ợ
nghĩa v  liên quan đ n v  ánụ ế ụ  Tr n Thanh K,ầ  Hoàng Nguy n Minh N1ễ  có quy nề
kháng cáo trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày tuyên án. Đ i v i b  h i; ng iờ ạ ể ừ ố ớ ị ạ ườ
có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ n v  án v ng m t t i phiên tòa có quy nề ợ ụ ế ụ ắ ặ ạ ề
kháng cáo trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày đ c t ng đ t ho c niêm y tờ ạ ể ừ ượ ố ạ ặ ế
b n án. ả

- Đã gi i thích ch  đ nh án treo đ i v i b  cáo ả ế ị ố ớ ị Vũ Quý H.

N i nh n:ơ ậ                                                        TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- VKSND Qu n 6;                                                                  ậ Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- Công an Qu n 6;ậ
- TAND Tp. H  Chí Minh;ồ
- Công an Tp. H  Chí Minh;ồ
- Chi c c THADS Qu n 6;ụ ậ
- S  T  pháp Tp. H  Chí Minh;ở ư ồ
- Các b  cáo; ị
- B  h iị ạ ;
- Ng i có QLNVLQ đ n v  án.ườ ế ụ

         Nguy n Th  Thùy Liênễ ị
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